
Chủ đề 13

Bài 1: am - ëm - âm 

1

am am am am am am

am

ëm

ëm

ëm ëm ëm ëm ëm

âm

âm

âm âm âm âm âm

Ǖίø cam

ǟau sam

cá Ǉrÿm

cΪ Ǉ¸m

 wäm jĒ

κå cîm



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết chính tả : 
 
 

Chủ đề 13

am, ăm, âm, ai, ac, ât, on,  

Bài 1: am - ëm - âm 

  bà kể: tấm và cám cùng cha nhưng khác mẹ. tấm rất chăm    

  làm còn cám thì ham chơi. 

 ơi, ung, ưng.
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Chủ đề 13

Bài 2: em - êm
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em em em em em em

em

Ζ΄m εua

 ǕΜ; Γ΄m

  cΪ Ι΄m

 êm  êm  êm  êm  êm  êm 

 êm 

  Ǉäm Ζİm

 Ιłm Ǉrœu

  jÿm Ζłm

  bà jua Ζ΄m εua, jÿm Ζłm



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết chính tả : 
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 âm, ăn, ân, ay, em, êm  

oc, ơi, ung.

Bài 2: em - êm

   mẹ đi chợ dặn lâm ở nhà chơi với em ngân và dạy em học. nhớ  

lời mẹ dặn, ở nhà lâm dạy em đếm số
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Chủ đề 13

Bài 3: om - ôm - ñm
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Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ 

Ψ 

 ðΨ ðĪ

lΨ δΨ

į į į į į į

į

 cΪ Ǉį 

 vàng ǟĸ

Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Χ

  cây ǟΧ

    wäu cΧ



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết chính tả : 
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ua, in, eo, ât, ang, ông,   

 om, ôm, ơm, ơi, ui.

Bài 3: om - ôm - ñm

  mùa lúa chín, bé theo ông ra đồng ôm rơm chất lên xe bò chở   

 về nhà. làng xóm nơi nơi thơm mùi rơm rạ mới.
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Chủ đề 13
Bài 4: im - um
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im im im im im im

im

εim sáo

Ǖίø ǧ΅m

λŰm λŰm

Ďm Ďm Ďm Ďm Ďm Ďm 

Ďm 

εùm Άı 

Ǉį hùm

cái εum

   

     

             λẀi ǧ΅m Ďm Ǉùm 



Chính tø

 Phụ huynh đọc, bé viết chính tả : 
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ong, om, ôm, ơm, ơi, oc, ui, um,    

 im, ang, ân, âu, ăm, ăt.

Bài 4: im - um

   trong bụi cây um tùm ở góc sân, có chú chim nho nhỏ đang 

 chăm chỉ bắt sâu.
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Chủ đề 13
Bài 5 : Ôn t§p

T§p chép

9

  (Em tô lên chữ đầu tiên và viết tiếp những chữ còn thiếu)  

  Em nhìn sách Tiếng Việt trang 138, tập chép 2 khổ thơ bài“Thăm quê”  

Em 

Thëm 

hëm

mS

Sau

  Ra

Kìa

V

n

T
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